
TDNT.7.5.1. L – B3 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH HSSV THAM GIA THỰC TẬ    ANH NGHIỆ  

HK II, NĂM HỌC: 2018 – 2019 
KHÓA 2013, 2014; 2015; 2016 - BẬ   A  Đ NG NG NH   ẢN   Ị  INH   ANH  

STT MSSV HỌ VÀ TÊN     Đ  

 I N     

LỚP TÊN CTY THỰC 

TẬ  (ĐỊA CHỈ 

  Y,  Đ    Y) 

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN T I CTY 

( ÈM  HE   Đ ) 

GHI CHÚ 

1 16211QT0146 Phạm Chí Hướng 0943572670 CD16QT1 Việt Nam House   

2 16211QT0205 Hồ Lê Thanh Vân 0866915217 CD16QT1 Việt Nam House   

3 16211QT0329 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 0931179281 CD16QT1 Việt Nam House   

4 16211QT0330 Vương Thị Yến Nhi 0708395737 CD16QT1 Việt Nam House   

5 16211QT0331 Huỳnh Thị Hồng Phi 0776178145 CD16QT1 Việt Nam House   

6 16211QT0387 Cao Trung Nghĩa 0372280405 CD16QT2 Việt Nam House   

7 16211QT1223 Võ Thị Cẩm Mỹ 0868238602 CD16QT3 Việt Nam House   

8 16211QT1325 Dương Thúy Diễm 0366988915 CD16QT3 Việt Nam House   
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9 16211QT1404 Võ Thị Thúy Hồng 0357921155 CD16QT3 Việt Nam House   

10 16211QT1443 Nguyễn Thị Lan Anh 0949093103 CD16QT3 Việt Nam House   

11 16211QT1583 Võ Thị Thúy Hằng 0342433535 CD16QT4 Việt Nam House   

12 16211QT2093 Huỳnh Thị Mỹ Như 0338028483 CD16QT5 Việt Nam House   

13 16211QT2295 Vũ Hoàng Nhi 0332075999 CD16QT5 Việt Nam House   

14 16211QT2488 Võ Văn Thành 0367267678 CD16QT5 Việt Nam House   

15 16211QT2514 Lê Thanh Duy 0962453648 CD16QT5 Việt Nam House   

16 16211QT0115 Phạm Khắc Trần Tấn Tài 0523118252 CD16QT1 Vin pearl - HCM   

17 16211QT2010 Cao Thị Mai Hồng 0396808640 CD16QT5 Vin pearl - HCM   

18 16211QT2118 Lê Đoàn Mạnh 0327577700 CD16QT5 Vin pearl - HCM   

19 16211QT3094 Hồ Quốc Anh 0352199997 CD16QT3 

Cty TNHH MTV 

Trà Nguyên Ngọc 

Tân 

21c lồ ồ, P Bình An, 

Dĩ An, Bình Dương 

0789464446 

Thiếu thông tin  
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20 16211QT0989 Huỳnh Thị Kim Dung 0395202960 CD16QT2 

Cty TNHH SX 

XDTM Inox Phú 

Đức 

56/4 Kp Hòa Long, 

P Vĩnh Phú, Thuận 

An, Bình Dương 

0909285029 

Đặng Văn Tài - 

0909285029 
 

21 16211QT2921 Trần Thị Thu Duyên 0869327640 CD16QT6 

cty CP Đầu tư TM 

Đại Phát Lợi 

665 Quốc lộ 13, P 

Hiệp B Phước, Q 

Thủ Đức 

0837269731 

Trương Thị Thu Vân - 

0837269731 
 

22 16211QT3155 Trương Văn Đông 0932799002 CD16QT3 

Cty CP tập đoàn 

SAP 

765/37 XVNT, P26, 

Q Bình Thạnh 

02835112222 

Trương Thị Huệ - 

0932749930 
 

23 1451QT2439 Nguyễn Tuyên 0865925279 CD14QT7 

Cty TNHH MTV 

Châu Đức Phong 

386A Nguyễn Văn 

Tăng, P Long 

Thạnh Mỹ, Q9 

Nguyễn Ngọc Châu - 

0903766958 
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0903766958 

24 16211QT0370 Huỳnh Khắc Hiếu 0582900419 CD16QT2 Thành trung   

25 16211QT0415 Phạm Lý Trâm Anh 0769963559 CD16QT2 Thành trung   

26 16211QT0471 Đặng Lê Kim Anh 0789141281 CD16QT2 Thành trung   

27 16211QT0960 Đinh Tấn Huy 0775613014 CD16QT2 Thành trung   

28 16211QT3166 Trần Minh Tiến 0359416564 CD16QT2 Thành trung   

29 16211QT1240 Lê Nguyễn Minh Thư 0388148702 CD16QT3 Thành trung   

30 16211QT1291 Bùi Kim Thuận 0703181456 CD16QT3 Thành trung   

31 16211QT2303 Lý Minh Tài 0902617839 CD16QT5 Thành trung   

32 16211QT2342 Phạm Thị Lệ Nhã 0398677188 CD16QT5 Thành trung   

33 16211QT2370 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0708278115 CD16QT5 Thành trung   

34 16211QT2523 Nguyễn Hoàng Vĩ Hạ 0374205775 CD16QT5 Thành trung   

35 16211QT3176 Tôn Nữ Huyền Trân 0979874240 CD16QT5 Thành trung   

36 16211QT2573 Nguyễn Thái Phụng Nghi 0964359917 CD16QT6 Thành trung   
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37 16211QT2638 Đặng Thị Hằng 0347108426 CD16QT6 Thành trung   

38 16211QT2779 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 0945837702 CD16QT6 Thành trung   

39 16211QT2846 Nguyễn Cao Trí 0903868630 CD16QT6 Thành trung   

40 16211QT3076 Đoàn Sơn Minh Duy 0901430226 CD16QT6 Thành trung   

41 16211QT1589 Đặng Thị Huệ 0962044117 CD16QT4 

Cty TNHH phát 

triển Công nghệ khí 

nén Việt Mỹ 

47/11 đường 42, P 

Hiệp B Chánh, Q 

Thủ Đức 

0985490682 

Nguyễn Tấn Thuận - 

0917372757 
 

42 16211QT2290 Vi Nguyên Định 0869078977 CD16QT5 

Cty TNHH MTV 

XDTM Việt Gia 

Hưng 

103 ấp Bình Lâm, 

xã Lộc An, H Long 

Thành, Đồng Nai 

0933684235 

Trương Ngọc Dũng - 

0933684235 
 

43 16211QT0323 Lê Thị Xuân Hiền 0367065169 CD16QT1 
Cty CP Thiết bị vật 

tư Trường Phú 

Phan Thị Bảo Nhung - 

0986000987 
 



TDNT.7.5.1. L – B3 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN     Đ  

 I N     

LỚP TÊN CTY THỰC 

TẬ  (ĐỊA CHỈ 

  Y,  Đ    Y) 

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN T I CTY 

( ÈM  HE   Đ ) 

GHI CHÚ 

52 Thành Công, P 

Tân Thành, Q Tân 

Phú 

0903903703 

44 16211QT2240 Hồ Thị Hiếu 0977019769 CD16QT5 

Cty TNHH MTV 

TM Xuân Hải 

214 đường 11, P 

Linh Xuân, Q Thủ 

Đức 

0938956777 

Trần Văn Trung - 

0938956777 
 

45 16211QT1831 Nguyễn Thị Hiền Hòa 0935913400 CD16QT4 

Cty TNHH Anniene 

Việt Nam 

283 Điện Biên Phủ, 

P15, Q Bình Thạnh 

0938303588 

Nguyễn Phạm Thu 

Hiền - 0938303588 
 

46 16211QT0470 Bùi Thị Kim Phương 0707718416 CD16QT2 PNA   

47 16211QT0872 Nguyễn Ngọc Huyền 0949394150 CD16QT2 PNA   

48 16211QT0972 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0763782093 CD16QT2 PNA   

49 16211QT0976 Trần Ngọc Cẩm Tú 0985748941 CD16QT2 PNA   
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50 16211QT1001 Võ Thanh Huyền 0932722702 CD16QT2 PNA   

51 16211QT1003 Nguyễn Thị Tươi 0971947759 CD16QT2 PNA   

52 16211QT1337 Khổng Thị Gia Hân 0908508843 CD16QT3 PNA   

53 16211QT3123 
Nguyễn Dương Ngọc 

Phượng 
0778675726 CD16QT5 PNA   

54 16211QT2716 Nguyễn Thị Ly 0376770451 CD16QT6 PNA   

55 16211QT3095 Võ Chí Linh 0833443409 CD16QT6 PNA   

56 1451QT2441 Nguyễn Thị Hồng Bích  0335047661 CD14QT1 

Cty CP Dịch vụ Địa 

ốc Phước Lộc Phát 

32 -34 KDC 

CityLand, Park Hill, 

đường 11, P10, Q 

Gò Vấp 

02866723666 

hạm Văn Lục - 

02866723666 
 

57 16211QT1281 Trần Đình Ba CD16QT3 0981452426 

Cty TNHH MTV 

TMDV Phương Lan 

Lân 2, P Thuận 

Giao, Thuận An, 

Bình Dương 

Tống Thị Phương - 

0919585262 
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0918944134 

58 16211QT1228 Nguyễn Quốc Khánh 0798141614 CD16QT3 

Cty TNHH MTV 

TMDV Phương Lan 

Lân 2, P Thuận 

Giao, Thuận An, 

Bình Dương 

0918944134 

Tống Thị Phương - 

0919585262 
 

59 16211QT2691 Trần Kim Ngân 0925554854 CD16QT6 

Cty TNHH EB Bình 

Dương Big C Dĩ An 

Quốc lộ 1K, P Đông 

Hòa, Dĩ An, Bình 

Dương 

02743739188 

Ngô Minh Tuyến - 

02743739188 
 

60 16211QT2787 Trần Thị Thủy 0396302968 CD16QT6 

Cty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Trọng Tín 

50 Bùi Hữu Nghĩa, 

P2, Q Bình Thạnh 

0916111052 

Nguyễn Thanh Tùng - 

0836006988 
 

61 16211QT3011 Hồ Thị Ngọc Mai 0867775467 CD16QT6 

Cty CP Thiết bị 

nhiệt Đại Lợi 

71/11 đường TL14, 

P Thạnh Lộc, Q12 

Tô Thanh Hoài - 

0902592456 
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0902592456 

62 16211QT2827 Huỳnh Thị Ngọc Mai 0918121981 CD16QT6 

Cty TNHH MTV 

thiết kế xây dựng 

Việt Trần Phát 

253A An Phú 20, P 

An Phú, Thuận An, 

Bình Dương 

0937535686 

Trần Ngọc Phú Quyền 

- 0987995561 
 

63 16211QT0069 Nguyễn Thị Thảo Vui 0395462796 CD16QT1 

Cty TNHH TM 

Điện tử 3A 

227/21A đường 

Dương Thị Mười, P 

Tân Chánh HIệp, 

Q12 

02837152694 

Nguyễn Thị Tố Uyên - 

0973880880 
 

64 16211QT0031 Cao Thị Hoài Liêu 0973540882 CD16QT1 

Cty TNHH TM 

Điện tử 3A 

227/21A đường 

Dương Thị Mười, P 

Tân Chánh HIệp, 

Q12 

02837152694 

Nguyễn Thị Tố Uyên - 

0973880880 
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65 16211QT0302 Dương Thị Xuân Hương 0399995010 CD16QT1 

Cty TNHH TM 

Điện tử 3A 

227/21A đường 

Dương Thị Mười, P 

Tân Chánh HIệp, 

Q12 

02837152694 

Nguyễn Thị Tố Uyên - 

0973880880 
 

66 16211QT2609 Nguyễn Quốc Vương 0829390215 CD16QT6 

Cty TNHH SXTM 

Tấn Sang  

119B/55 Nguyễn 

Thị Tân, P2, Q8 

0909007073 

Nguyễn Nhật Minh 

Tuấn - 0909007073 
 

67 16211QT0929 Lưu Chí Tài 0977340203 CD16QT6 

Cty TNHH SXTM 

Tấn Sang  

119B/55 Nguyễn 

Thị Tân, P2, Q8 

0909007073 

Nguyễn Nhật Minh 

Tuấn - 0909007073 
 

68 16211QT3127 Chí Ôi Khừng 0976734749 CD16QT6 

Cty TNHH SXTM 

Tấn Sang  

119B/55 Nguyễn 

Thị Tân, P2, Q8 

0909007073 

Nguyễn Nhật Minh 

Tuấn - 0909007073 
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69 16211QT0357 Trương Trung Thống 0349423349 CD16QT1 VTV   

70 16211QT1060 Nguyễn Ngọc Hiếu 0929350810 CD16QT3 VTV   

71 16211QT1392 Phạm Thị Thanh Trúc 0372520098 CD16QT3 VTV   

72 16211QT1601 Đặng Thị Hải Châu 0967786477 CD16QT4 VTV   

73 16211QT1716 Lê Thị Minh Trang 0335329038 CD16QT4 VTV   

74 16211QT1920 Lê Thị Kim Thuyền 0397361541 CD16QT4 VTV   

75 16211QT1931 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0387157820 CD16QT4 VTV   

76 16211QT0970 Đinh Văn Anh 0397773141 CD16QT2 

Cty TNHH Gia 

Tường 

Kho C2, lô D, tổng 

kho Sóng Thần 1, 

Dĩ An, Bình Dương 

0274373625 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 

- 0903734385 
 

77 16211QT0995 Đỗ Thị Tú Anh 0764318361 CD16QT2 

Cty TNHH nhà 

hàng Yakiniku 

Saigon 

1236 Nguyễn hữu 

Phan Thị Hồng Mai - 

0902632126  
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Cảnh, P22, Q Bình 

Thạnh 

0909974766 

78 16211QT1302 Tăng Nguyễn Kim Chi 0908873843 CD16QT3 

Cty SX TM DV 

Quốc Trưởng  

666 KP Đông Ba, P 

BÌnh Hòa, Thuận 

An, Bình Dương 

02743783367 

Nguyễn Huỳnh Quốc 

Trưởng - 

02743783367 

 

79 16211QT0325 
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Hạnh 
0792669660 CD16QT1 

Cty CP TMDV 

W.A.O 

49 Lê Quốc Hưng, 

P12, Q4 

0388031190 

Bế Quốc Hưng Đạt - 

0388031190 
 

80 16211QT3157 Nguyễn Thị Xuân Hương 0976056581 CD16QT6 

Cty Nidec Copal 

Precision Việt Nam 

Lô 1 - 1D-1 đường 

N1, Khu công nghệ 

cao, Q9 

0972280357 

Nguyễn Văn Lương - 

0972270357 
 

81 16211QT0134 Nguyễn Bạch Phong Lan 0378052111 CD16QT1 
Cty TNHH MTV 

Hextra 

Đỗ MInh Quang - 

0902881467 
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118/10/20 Thạnh 

Lộc 27, P Thạnh 

Lộc, Q12 

0902881467 

82 16211QT1391 Nguyễn Thị Kiều Phương 0384560783 CD16QT3 

Cty TBHH TMDV 

Mộc An An 

103 Chu Văn An, 

P26, Q Bình Thạnh 

0938388658 

Trần Thị Thanh Loan - 

0938388658 
 

83 16211QT1128 Lê Thảo Minh Thư 0568870695 CD16QT3 

Cty CP Thái Hòa 

An  

25/18 đường 27, P 

Hiệp Bình Chánh, Q 

Thủ Đức 

02866533933 

Trần Thị Lan Anh - 

02866533933 
 

84 16211QT1864 Nguyễn Hữu Trung 0898514138 CD16QT4 

Cty TNHH MTV 

Huỳnh Viên 

436/58 đường 3/2, 

P12, Q10 

02838681019 

Viên Ngọc Nga - 

02838681019 
 

85 16211QT2193 Nguyễn Thị Thùy Vân 0902617342 CD16QT5 
Cty TNHH Nông 

sản Phú Lâm Tây 

Nguyễn Lê Quốc Huy 

- 0932076952 
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39/5/6B đường 22, 

P Linh Đông, Q Thủ 

Đức 

0932076952 

86 16211QT2264 Phạm Thị Xuân Thùy 0938511439 CD16QT5 

Cty TNHH Nông 

sản Phú Lâm Tây 

39/5/6B đường 22, 

P Linh Đông, Q Thủ 

Đức 

0932076952 

Nguyễn Lê Quốc Huy 

- 0932076952 
 

87 16211QT1581 Lê Thị Thanh Xuân 0338048340 CD16QT4 

Cty TNHH TMDV 

Cân Điện tử Việt Ý 

26 đường 18, P 

Linh Tây, Q Thủ 

Đức 

02837205768 

Võ Duy Ý - 

0901299119 
 

88 16211QT1615 Nguyễn Ngọc Phụng 0938434750 CD16QT4 

Cty TNHH TMDV 

Cân Điện tử Việt Ý 

26 đường 18, P 

Linh Tây, Q Thủ 

Đức 

02837205768 

Võ Duy Ý - 

0901299119 
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89 16211QT1783 Đào Thị Bích Trâm 0345590512 CD16QT4 

Cty TNHH TMDV 

Cân Điện tử Việt Ý 

26 đường 18, P 

Linh Tây, Q Thủ 

Đức 

02837205768 

Võ Duy Ý - 

0901299119 
 

90 16211QT2503 
Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh 
0835179324 CD16QT4 

Cty TNHH TMDV 

Cân Điện tử Việt Ý 

26 đường 18, P 

Linh Tây, Q Thủ 

Đức 

02837205768 

Võ Duy Ý - 

0901299119 
 

91 16211QT1298 Phạm Bùi Hiếu Thuận 0335030101 CD16QT3 
CHƯA NỘP GIẤY 

TIẾP NHẬN 
  

92 16211QT3154 Nguyễn Thị Thu Hương 0762668014 CD16QT2 MISA   

93 16211QT1152 Võ Trung Hiếu 0376876724 CD16QT3 MISA   

94 16211QT1345 Phạm Văn Hải 0834977411 CD16QT3 MISA   

95 16211QT1346 Nguyễn Ngọc Anh Thư 0764730486 CD16QT3 MISA   

96 16211QT1438 Đoàn Như Thi 0768188025 CD16QT3 MISA   
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( ÈM  HE   Đ ) 

GHI CHÚ 

97 16211QT0103 Phạm Thị Kim Tuyến 0359300835 CD16QT6 MISA   

98 16211QT0352 Đỗ Nguyễn Trâm Anh 0984189855 CD16QT1 

Cty TNHH Vận tải 

Võ Hồng Phát 

57/8 Kp Bình Phú, 

P Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình 

Dương 

02743798670 

Tôn Văn Kiên - 

0919401787 
 

99 16211QT0075 Trần Thị Lệ Thao 0945807973 CD16QT1 

Cty TNHH Vận tải 

Võ Hồng Phát 

57/8 Kp Bình Phú, 

P Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình 

Dương 

02743798670 

Tôn Văn Kiên - 

0919401787 
 

100 16211QT2258 Nguyễn Diệu Anh 0983586769 CD16QT5 

CTy TNHH Đầu tư 

phát triển Châu 

Giang 

89/12 đường 8, P 

Tăng NHơn Phú B, 

Q9  

0903314979 

Lê Thị Xuân - 

0903314979 
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101 16211QT2964 Trần Nguyễn Xuân Trúc 0977255482 CD16QT5 

CTy TNHH Đầu tư 

phát triển Châu 

Giang 

89/12 đường 8, P 

Tăng NHơn Phú B, 

Q9  

0903314979 

Lê Thị Xuân - 

0903314979 
 

102 16211QT0072 Lê Thị Diễm Châu 0563682827 CD16QT1 

Cty CP ĐTXD & 

PT Nam Phát 

122/34E đường 11, 

P Trường Thọ, Q 

Thủ Đức 

0971727371 

Đỗ Văn Vinh - 

0971727371 
 

103 16211QT0123 Nguyễn Thị Anh Thư 0364444754 CD16QT1 

Cty CP ĐTXD & 

PT Nam Phát 

122/34E đường 11, 

P Trường Thọ, Q 

Thủ Đức 

0971727371 

Đỗ Văn Vinh - 

0971727371 
 

104 16211QT0294 Lê Thị Hồng Linh 0772099479 CD16QT1 

Cty CP ĐTXD & 

PT Nam Phát 

122/34E đường 11, 

P Trường Thọ, Q 

Đỗ Văn Vinh - 

0971727371 
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 I N     
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( ÈM  HE   Đ ) 

GHI CHÚ 

Thủ Đức 

0971727371 

105 16211QT3101 Đặng Thị Mỹ Quyên 0589719772 CD16QT1 

Cty CP ĐTXD & 

PT Nam Phát 

122/34E đường 11, 

P Trường Thọ, Q 

Thủ Đức 

0971727371 

Đỗ Văn Vinh - 

0971727371 
 

106 16211QT0915 Võ Thị Mỹ Ly 0398170908 CD16QT2 

Cty TNHH Kinh 

doanh khách sạn 

Thành Long 

262 Hoàng Hữu 

Nam, P Long Thạnh 

Mỹ, Q9 

02837251966 

Nguyễn Thành Long - 

0907797999 
 

107 16211QT0379 Chu Thị Thu Thảo 0346309145 CD16QT2 

Cty TNHH Kinh 

doanh khách sạn 

Thành Long 

262 Hoàng Hữu 

Nam, P Long Thạnh 

Mỹ, Q9 

02837251966 

Nguyễn Thành Long - 

0907797999 
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108 16211QT0880 Trần Thị Như Quỳnh 0389414330 CD16QT2 

Cty TNHH Kinh 

doanh khách sạn 

Thành Long 

262 Hoàng Hữu 

Nam, P Long Thạnh 

Mỹ, Q9 

02837251966 

Nguyễn Thành Long - 

0907797999 
 

109 16211QT2311 Nguyễn Thị Hồng Nga 0375788753 CD16QT5 

Cty TNHH Kinh 

doanh khách sạn 

Thành Long 

262 Hoàng Hữu 

Nam, P Long Thạnh 

Mỹ, Q9 

02837251966 

Nguyễn Thành Long - 

0907797999 
 

110 15211QT0230 Hồ Văn Hậu 0987097331 CD15QT1 

Cty TNHH Kinh 

doanh khách sạn 

Thành Long 

262 Hoàng Hữu 

Nam, P Long Thạnh 

Mỹ, Q9 

02837251966 

Nguyễn Thành Long - 

0907797999 
 

111 16211QT2075 Lê Huỳnh Như 0945755471 CD16QT5 
Cty TNHH SX 

XDTM Việt Bon 

Nguyễn Thị Ái Tuyên 

- 0909723033 
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GHI CHÚ 

788 Quốc lộ 1A, P 

Bình Hưng Hòa B, 

Q Bình Tân 

02837501056 

112 16211QT0365 Thái Thị Ngọc Hiển 0349205544 CD16QT2 

Cty TNHH SX 

XDTM Việt Bon 

788 Quốc lộ 1A, P 

Bình Hưng Hòa B, 

Q Bình Tân 

02837501056 

Nguyễn Thị Ái Tuyên 

- 0909723033 
 

113 16211QT0372 Trần Thị Minh Kha 0383926895 CD16QT4 

Cty TNHH SX 

XDTM Việt Bon 

788 Quốc lộ 1A, P 

Bình Hưng Hòa B, 

Q Bình Tân 

02837501056 

Nguyễn Thị Ái Tuyên 

- 0909723033 
 

114 16211QT1923 Đặng Văn Phong 0356748201 CD16QT4 

Cty CP XD Thủy 

lợi  

12A/28 Xuyên Á, P 

An Bình, Dĩ An, 

Bình Dương42 

0989988177 

Lê Thị Thư - 

0989988177 
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115 16211QT0201 Trần Ngọc Ty 0978224630 CD16QT1 PHU MAN   

116 16211QT1401 Phùng Lan Anh 0378979270 CD16QT3 PHU MAN   

117 16211QT1681 Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 0348539605 CD16QT4 PHU MAN   

118 16211QT1689 Phạm Thị Nhàn 0964361025 CD16QT4 PHU MAN   

119 16211QT2120 Nguyễn Thị Thu Sang 0981821244 CD16QT5 PHU MAN   

120 16211QT2169 Võ Tá Cường 0396583570 CD16QT5 

Cty TNHH ĐTXD 

& PT NAm Hưng 

35 Man Thiện, P 

Hiệp Phú, 

Q90903150967 

Nguyễn Hồng Lâm - 

0903150967 

 

 

121 16211QT0059 Lý Hùng 0901697400 CD16QT1 

Cty TNHH 

SX&TM Thiên Tài 

4/92 Giang Cự 

Vọng, P Trung Mỹ 

Tây, Q12 

0764499133 

Nguyễn Thị Liền - 

0764499133 
 

122 16211QT0037 Lê Thành Tâm 0981967762 CD16QT1 

Cty TNHH 

SX&TM Thiên Tài 

4/92 Giang Cự 

Vọng, P Trung Mỹ 

Nguyễn Thị Liền - 

0764499133 
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Tây, Q12 

0764499133 

123 16211QT0216 Nguyễn Văn Khoa 0975058213 CD16QT1 

Cty TNHH 

SX&TM Thiên Tài 

4/92 Giang Cự 

Vọng, P Trung Mỹ 

Tây, Q12 

0764499133 

Nguyễn Thị Liền - 

0764499133 
 

124 1451QT0050 Lê Ngọc Đan Thanh 0774161143 CD14QT1 

Cty TNHH 

SX&TM Thiên Tài 

4/92 Giang Cự 

Vọng, P Trung Mỹ 

Tây, Q12 

0764499133 

Nguyễn Thị Liền - 

0764499133 
 

125 16211QT1860 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 0339729303 CD16QT4 

Cty CP Zakka 

600A Điện Biên 

Phủ, P22, Q Bình 

Thạnh 

02862691666 

Bùi Thị Hồng Nhung - 

0906906218 
 

126 16211QT1700 Ngô Thị Tường Vy 0374602279 CD16QT4 

Cty CP Zakka 

600A Điện Biên 

Phủ, P22, Q Bình 

Bùi Thị Hồng Nhung - 

0906906218 
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Thạnh 

02862691666 

127 16211QT0092 Phạm Thị Như 0343903848 CD16QT1 

Cty CP Ôtô Phú Mỹ 

Lô B1 đường C2, 

KCN Cát Lái 2, P 

Thạnh Mỹ Lợi, Q2 

0941952939 

Nguyễn Thị Thanh 

Hoài - 0941952939 
 

128 16211QT2410 Phan Đình Phùng 0335691770 CD16QT5 

Cty TNHH Dược 

phẩm Shinpoong 

Daewoo 

968 đường 3/2, P15, 

Q11 

02822250682 

Lê Thị Hải Âu - 

0363241275 
 

129 16211QT1848 Trần Thị Phương Mai 0359800334 CD16QT4 

Cty TNHH XNK & 

Vận tải Sài Gòn 

316/3/10 Long 

Phước, P Long 

Phước, Q9 

02837406696 

Trần Minh Tiến - 

0903627333 
 

130 16211QT0924 Nguyễn Thị Lệ My 0969500113 CD16QT2 

Cty TNHH 

TMSXDV Tư vấn 

Du lịch Thiên Nam 

Phùng Thị Thảo - 

0902761479 
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10 đường 26, P 

Linh Đông, Q Thủ 

Đức 

02862822033 

131 16211QT0422 Trần Thị Thảo 0367203047 CD16QT2 

Cty Megane Prince 

240 Phạm Văn 

Đông, P Hiệp B 

Chánh, Q Thủ Đức 

02836366960 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trinh - 02836366960 
 

132 15211QT1138 Thái Hoàng Vương 0943241134 CD15QT4 

Cty TNHH TMDV 

Chíp Bạc 

4/1 KP Đông A, P 

Đông Hòa, Dĩ An, 

Bình Dương 

06503778276 

Võ Thị Loan Phượng - 

0907532522 
 

133 15211QT1723 Tạ Thị Chà Ly 0704567595 CD15QT5 

Cty LG Electronics 

tầng 5, 233 Đồng 

Khởi, Q1 

02839256886 

Huỳnh Thị Thu Sương 

- 0909470899 
 

134 16211QT0341 Đoàn Thị Thanh Hoa 0336165454 CD16QT1 

Cty Đại Phúc Gia 

An 

01 Hồng Đức, P 

Nguyễn Thị Yến - 

0901413800 
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Bình Thọ, Q Thủ 

Đức 

02837228350 

135 16211QT0934 Nguyễn Diễm Quỳnh My 0333654522 CD16QT2 

Cty Đại Phúc Gia 

An 

01 Hồng Đức, P 

Bình Thọ, Q Thủ 

Đức 

02837228350 

Nguyễn Thị Yến - 

0901413800 
 

136 16211QT0257 
Nguyễn Hoàng Diễm 

Thùy 
0854013385 CD16QT1 

Cty TNHH May 

Ngân Hải 

64 KP Đông A, P 

Đông Hòa, Dĩ An, 

Bình Dương 

02743451548 

Nguyễn Văn Hải - 

0913657262 
 

137 16211QT0003 Đoàn Thị Diễm Tuyền 0976161290 CD16QT1 

Cty TNHH Hải sản 

Lương An 

688 Quốc lộ 13, P 

Hiệp B Phước, Q 

Thủ Đức 

0971585868 

Khổng Văn Luận - 

0971585868 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày  11  tháng 4 năm 2019                                                                                                                                                                         

  ƯỞNG KHOA 
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